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BT CUỐI TUẦN TIẾNG VIỆT 1 (KẾT NỐI) - TUẦN 27

Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

PHẦN 1. ĐỌC HIỂU

Hạt gạo làng ta

Hạt gạo làng ta

Có vị phù sa

Của sông Kinh Thầy

Có hương sen thơm

Trong hồ nước đầy

Có lời mẹ hát

Ngọt bùi đắng cay…

Hạt gạo làng ta

Có bão tháng bảy

Có mưa tháng ba

Giọt mồ hôi sa

Những trưa tháng sáu

Nước như ai nấu

Chết cả cá cờ

Cua ngoi lên bờ

Mẹ em xuống cấy…

theo Trần Đăng Khoa

1. Em hãy đánh dấu vào đứng trước câu trả lời đúng:

a. Mỗi câu thơ trong bài thơ trên có bao nhiêu tiếng?

 3 tiếng  4 tiếng  5 tiếng

b. Câu thơ “Hạt gạo làng ta” được lặp lại bao nhiêu lần?

 2 lần  3 lần  4 lần

c. Hạt gạo có vị phù sa của dòng sông nào?

 Sông Hương  Sông Cửu Long  Sông Kinh Thầy
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d. Lời mẹ hát có những đặc điểm gì?

 Ngọt chua đắng cay  Ngọt bùi đắng cay  Ngọt mặn đắng cay

e. Bài thơ đã nhắc đến những tháng nào trong năm?

 Tháng 7, 3, 6  Tháng 7, 5, 6  Tháng 7, 3, 8

f. Bài thơ đã nhắc đến tên của những con vật nào?

 Con cá, con gà  Con cua, con ếch  Con cá, con cua

2. Nối đúng

hương sen thơm.

Hạt gạo làng ta, có: có lời mẹ hát.

có vị muối biển.

PHẦN 2. VIẾT

1. Điền vào chỗ trống l hoặc n

ngọn __ến cuộn __en __ạnh lẽo
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2. Gạch chân những từ viết sai chính tả trong đoạn văn sau. Sửa lại các từ đó và

viết lại ở phía dưới.

Buổi triều, sau khi đi học về, em liền chại ra sau vườn để tưới nước cho cây hoa

mẹ mới trồng. Sau khi tưới nước xong, em sửa tay thật sạch sẽ rồi mới vào nhà. Thấy

vậy, mẹ khen em là đứa bé chăm trỉ.

3. Nghe - viết

Gió rào rào nổi lên. Có một tiếng động gì lạ lắm. Những chiếc lá khô khẽ lướt

qua trên mặt cỏ. Cây xấu hổ co rúm mình lại. Nó bỗng thấy xung quanh lao xao. Hé

mắt nhìn, không thấy gì lạ cả. Lúc bấy giờ, nó mới dám duỗi lá ra để nhìn ngắm xung

quanh.

Sửa lại:

Tập chép
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